[bookmark: _GoBack]THÀNH TÍCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA: NAM
 HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỀN BÁI
NĂM HỌC 2024 – 2025
A. NAM:
I. KHỐI 1, 2, 3: 
1. Giải Nhất: Lê Xuân Phúc – Lớp 3A3
2. Giải Nhì: Trần Hải Đăng – Lớp 3A1
3. Giải Ba: Lê Xuân Hiếu – Lớp 3A5
4. Giải khuyến khích: Nguyễn Thế  Phát – Lớp 3A3
5. Giải khuyến khích: Trần Thành Lộc – Lớp 1A2
6. Giải khuyến khích: Nguyễn Tùng Lâm – Lớp 2A2
7. Giải khuyến khích: Nguyên Minh Khôi – Lớp 2A3
8. Giải khuyến khích: Hoàng Phú Bình Minh – Lớp 3A4

II. KHỐI 4, 5:
1. Giải Nhất: Vũ Công Trường – Lớp 4A3   
2. Giải Nhì: Bùi Anh Tuấn – Lớp 5A1
3. Giải Ba: Nguyễn Minh Hiếu – Lớp 5A1   
4. Giải khuyến khích: Hoàng Phú Hải Long – Lớp 4A3
5. Giải khuyến khích: Nguyễn Thế Khánh Duy – Lớp 5A2
6. Giải khuyến khích: Lê Phúc Tăng – Lớp 5A5
7. Giải khuyến khích: Bùi Quang Dũng – Lớp 5A5

                                             
Kiền Bái, ngày 18/12/2024  
T/M BTC Trọng tài: Phạm Trọng Hà

THÀNH TÍCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA: NỮ 
HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG - TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỀN BÁI
NĂM HỌC 2024 – 2025
B. NỮ:
1. Giải Nhất: Lê Thị Ngọc – Lớp 5A6
2. Giải Nhì: Phạm Minh Khuê – Lớp 4A1
                  
                  (Đồng giải ba)
3. Giải Ba: Đặng Hoàng Anh – Lớp 2A1
4. Giải Ba: Đỗ Thu Huyền – Lớp 2A1
5. Giải Ba: Nguyễn Vân Anh – Lớp 3A6




                                            Kiền Bái, ngày 18/12/2024  
T/M BTC Trọng tài: Phạm Trọng Hà

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CHẠY 60M NỮ
Năm học: 2024- 2025
	TT
	Họ và Tên
	Lớp
	Thành tích 
	Xếp hạng

	1
	Phạm Ngọc Ánh
	4A1
	9,95
	BA

	2
	Nguyễn Thị Thảo Vi
	4A5
	9,70
	NHÌ

	3
	Lê Bảo Hân 
	5A1
	9,63
	NHẤT

	4
	Nguyễn Phương Linh 
	5A2
	10,10
	KK

	5
	Đào Thị Thảo Vy
	5A5
	10,23
	KK



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NỘI DUNG CHẠY 60M NAM
Năm học: 2024- 2025
	TT
	Họ và Tên
	Lớp
	Thành tích 
	Xếp hạng

	1
	Nguyễn Thế Đoan 
	4A1
	8.20
	NHÌ

	2
	Nguyễn Bá Huy
	4A1
	9,13
	KK

	3
	Đỗ Xuân Bảo Lâm 
	4A2
	9,93
	KK

	4
	Nguyễn Trung Tấn Kiệt 
	5A2
	8,15
	NHẤT

	5
	Đào Trọng Nghĩa 
	5A4
	9,06
	BA

	6
	Hoàng Tiến Dũng 
	5A4
	9,06
	BA



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NỘI DUNG BẬT XA NỮ
Năm học: 2024- 2025
	TT
	Họ và Tên
	Lớp
	Thành tích 
	Xếp hạng

	1
	Phạm Gia Hân 
	4A2
	1,87
	KK

	2
	Đỗ Thị Thảo Vi
	4A5
	2,00
	BA

	3
	Lê Bảo Hân 
	5A1
	2,07
	NHẤT

	4
	Lê Thị Ngọc 
	5A6
	2,06
	NHÌ



DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI NỘI DUNG BẬT XA NAM K4,5
Năm học: 2024- 2025
	TT
	Họ và Tên
	Lớp
	Thành tích 
	Xếp hạng

	1
	Nguyễn Trung Tấn Kiệt 
	5A2
	2,16
	NHÌ

	2
	Nguyễn Trần Huy 
	5A3
	2,13
	BA

	3
	Bạch Anh Hoàng 
	5A4
	2,17
	NHẤT 

	4
	Phạm Khắc Khánh
	5A2
	
	KK

	5
	Nguyễn Đoàn Gia Bảo
	5A4
	
	KK

	6
	Hoàng Đình Hiệp 
	4A3
	
	KK

	7
	Hoàng Nhật Sơn 
	4A6
	
	KK





